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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hơn một thế kỷ đốt nhiên liệu hóa thạch, sử dụng năng lượng và đất không bền vững đã dẫn đến sự nóng lên toàn cầu 1,1°C so với mức tiền công nghiệp. Mỗi sự nóng lên đều có khả năng làm trầm trọng thêm cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, lũ lụt, bão và những biến đổi khí hậu không thể đảo ngược. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta đang hướng tới mức tăng nhiệt độ 3°C - hướng tới một thế giới nguy hiểm và bất ổn. Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) có hiệu lực vào ngày 21 tháng 3 năm 1994 nhằm ngăn chặn sự can thiệp “nguy hiểm” của con người vào hệ thống khí hậu được 198 quốc gia phê chuẩn. Ngay sau COP26, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam. 
Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Tài nguyên và môi trường đã trình Chính phủ ban hành Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; Kế hoạch hành động của các ngành thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26…
Để hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính (KNK), bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với BĐKH, Bộ Tài nguyên và môi trường đã xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-zôn; Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK.
Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến khốc liệt, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên và dịch bệnh (Lưu Quốc Đạt và Đỗ Thị Minh Huệ, 2022). Dưới góc độ quản lý nhà nước, quản lý chuỗi cung ứng xanh là sự tác động có tổ chức của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường. Quản lý chuỗi cung ứng xanh có vai trò quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp, địa phương đạt được không chỉ các mục tiêu hiệu quả kinh tế mà còn giải quyết các vấn đề về môi trường (Mahendra và Williamson, 2015; Wang và Zhang, 2022).  
Tổng quan tài liệu cho thấy đã có nhiều nghiên cứu xem xét các khía cạnh khác nhau của quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu xem xét quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ của quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản (Khandelwal và các cộng sự, 2021; Ramzan và Li, 2023). 
Năm 2019, Châu Âu đã tiến hành bàn thảo về Thỏa thuận Xanh Châu Âu (European Green Deal - EGD) nhằm hướng đến mục tiêu giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính và hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo về mặt phát triển kinh tế. Thỏa thuận Xanh coi các sản phẩm bền vững là tiêu chuẩn ở EU. Do vậy, Việt Nam cần tuân thủ các tiêu chuẩn này, bao gồm cả quản lý chuỗi cung ứng xanh để đảm bảo nguồn gốc, an toàn và bền vững của sản phẩm. Chuỗi cung ứng xanh nói chung và chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng sẽ trở thành xu thế bắt buộc cho phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và cho cả nước. Nông nghiệp là ngành trong thời gian qua có nhiều thành tựu về tăng trưởng xuất khẩu nhưng cũng sử dụng các nguồn tài nguyên về đất và ô nhiễm về tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến độ che phủ rừng. 
Bắc Ninh đã phát triển từ một tỉnh thuần nông trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển hiện đại nhất cả nước. Năm 2022, đất nông nghiệp bị thu hẹp chỉ còn 47% diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh, tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của toàn tỉnh chỉ còn 27,2%. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh các hình thức liên kết, tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi - thủy sản. Hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, Bắc Ninh vẫn chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản; việc mở rộng sản xuất đối với nhiều trang trại còn gặp khó khăn do chưa được cấp đất ổn định lâu dài; chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa thực sự được kết nối để đáp ứng xu thế phát triển chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Nhận thức được vấn đề đó, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng để hướng tới hình thành và xây dựng các chuỗi cung ứng xanh nông sản trong tương lai. Xuất phát từ những vấn đề trên, NCS đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý chuỗi cung ứng nông sản xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” nhằm chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng cũng như thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao kết quả quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh..
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 
Luận án hướng tới các mục tiêu chính như sau:
• Làm rõ được cơ sở lý luận về quản lý với chuỗi cung ứng xanh cho nông sản;
• Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
• Đánh giá được thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
• Đề xuất được một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao kết quả quản lý và phát triển cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để đạt được mục tiêu đề ra, luận án tiến hành các nhiệm vụ nghiên cứu sau:
• Tổng quan các nghiên cứu về liên quan tới chuỗi cung ứng xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, chỉ ra khoảng trống trong các chủ đề nghiên cứu này so với tên đề tài
• Luận giải cơ sở lý luận và tham khảo thực tiễn về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
•Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh, c hi ra kết quả và hạn chế, nguyên nhân của hạn chế.
• Trình bày thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
• Đề xuất một số giải pháp và một số khuyến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả đặt ra các câu hỏi nghiên cứu như sau:
[bookmark: _Toc52435521][bookmark: _Toc69022610]- Khung lý thuyết và thực tiễn về chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như thế nào?
- Thực trạng chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh?
- Chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có những thành công và hạn chế nào?
- Quan điểm và các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc52435522][bookmark: _Toc69022611]4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là chuỗi cung ứng xanh cho nông sản và quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh cho nông sản. 
[bookmark: _Toc52435523][bookmark: _Toc69022612]4.2. Phạm vi nghiên cứu
Về mặt nội dung: Luận án giới hạn nội dung nghiên cứu là quản lý nhà nước đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với các phương diện: xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch quản lý; đào tạo, tập huấn nhân lực; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý phát triển, ứng dụng công nghệ; quản lý môi trường; và kiểm tra và giám sát. Tổng quan tài liệu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Tuy nhiên, các yếu tố được xem xét trong luận án gồm có: chính sách quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ trong quản lý và bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng. Luận án không xem xét tác động của các yếu tố thuộc về tự nhiên, biến đổi khí hậu,… tới chuỗi cung ứng cũng như quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
Về mặt không gian: Luận án tiến hành đánh giá thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, được hiểu là quản lý hoạt động cung cứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phạm vi khảo sát được giới hạn tại các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh như Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Công thương, Chi cục bảo vệ môi trường của sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản.
Về mặt thời gian: Phạm vi nghiên cứu từ năm 2018 - 2022. Dữ liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 3 - tháng 6 năm 2023. Giải pháp đề xuất cho 2030 – 2035.
[bookmark: _Toc52435524][bookmark: _Toc69022613]5. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu chính là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.
- Phương pháp nghiên cứu định tính
+ Phương pháp chuyên gia
+ Phương pháp phỏng vấn sâu
- Phương pháp nghiên cứu định lượng
+ Nghiên cứu định lượng sơ bộ
+ Nghiên cứu định lượng chính thức
[bookmark: _Toc52435525][bookmark: _Toc69022614]6. Những đóng góp mới của luận án
[bookmark: _Toc70347511]6.1. Về mặt lý luận
Luận án có các đóng góp mới về mặt thực tiễn như sau:
[bookmark: _Hlk151107509]Cụ thể, các nội dung này bao gồm: xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch quản lý; đào tạo, tập huấn nhân lực; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý phát triển, ứng dụng công nghệ; quản lý môi trường; và kiểm tra và giám sát.
Tiếp đến, luận án xác định các yếu tố ảnh hưởng tới QLNN đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản, gồm có các yếu tố: chính sách quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ trong quản lý và bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng.
Thứ ba, luận án đã xây dựng các thang đo đo lường các yếu tố ảnh hưởng và thang đo kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
8. Kết cấu của luận án
[bookmark: _Hlk84661645]Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu gồm 05 chương chính:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
Chương 2: Cơ sở lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại cấp tỉnh/thành. 
Chương 3: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh.
Chương 5: Bối cảnh, định hướng và một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh.

CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc85316324]TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 
[bookmark: _Toc85316325]ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
[bookmark: _Toc85316327]1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng xanh
1.1.1. Các nghiên cứu về chuỗi cung ứng
- Barratt (2004) đã chỉ ra khái niệm và các cách tiếp cận khác nhau về chuỗi cung ứng hợp tác, sự cần thiết phải hiểu rõ về sự hợp tác trong chuỗi cũng như sự cần thiết nâng cao sự hợp tác trong chuỗi cung ứng. Mohamed và các cộng sự (2006) đã chỉ ra rằng có khoảng 1/3 lượng rau quả được người sản xuất bán trực tiếp cho người tiêu dùng nhờ các “chương trình hỗ trợ hoặc chợ đêm” do chính quyền và hiệp hội địa phương hoặc FAMA hỗ trợ. Reddy và các cộng sự (2010) đã đưa ra các cách thức để tạo ra GTGT cho chuỗi giá trị.
- Simatupang và các cộng sự (2002) đã tìm hiểu về mối quan hệ hợp tác giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng để đi đến thiết lập cách thức phân loại toàn diện cho các mô hình hợp tác này. Handfield và Bechtel (2002) đã đưa ra mô hình nhằm xây dựng các mối quan hệ chủ yếu giữa nhà cung cấp và người mua dựa vào sự tín nhiệm, các nhà cung cấp buộc phải đầu tư vào tài lực và nguồn nhân lực. Frazier và các cộng sự (2009) đã xem xét mối quan hệ giữa doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp cung cấp, thể hiện qua việc chia sẻ các thông tin chiến lược nhằm tăng tính cạnh tranh và phát triển sản xuất dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
- Lee và các cộng sự (2010) đã khảo sát 271 doanh nghiệp sản xuất ở miền nam Hàn Quốc về các nhân tố bên trong tổ chức, các nhân tố về công nghệ và các nhân tố về mối quan hệ với bên ngoài tổ chức ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin và sự cộng tác trong chuỗi cung ứng, từ đó đưa ra ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Ha và các cộng sự (2010) đã chỉ ra rằng các nhân tố trong chuỗi cung ứng hợp tác bao gồm việc cùng nhau tham gia vào các quyết định của chuỗi, mức độ chia sẻ thông tin và chia sẻ lợi nhuận, rủi ro thông qua việc tổng hợp phân tích rất nhiều các nghiên cứu về vấn đề này.
- Wu và các cộng sự chỉ ra 4 nhân tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng, đó là niềm tin, sự thỏa thuận, sự trao đổi lẫn nhau và quyền lực.
- Hudnurkar và các cộng sự (2013) đã tổng hợp và đưa ra 28 nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng, bao gồm: sự cam kết, niềm tin, sự thích ứng, kế hoạch tạo dựng quan hệ với khách hàng, các thành phần trong chuỗi, chiến lược kinh doanh, chia sẻ thông tin, hỗ trợ của chính phủ, sự khác biệt về văn hóa, quyền lực, .... và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của việc chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng hợp tác.
- Negi và Anand (2014, 2015) đã khái quát hóa các mô hình chuỗi cung ứng rau quả từ truyền thống cho tới hiện đại, trong đó chuỗi cung ứng truyền thống chiếm 95-98% tổng giá trị cung ứng ra thị trường, các tác nhân trung gian chiếm giữ khoảng 75% tổng GTGT trong toàn chuỗi.
1.1.2. Các nghiên cứu về chuỗi cung ứng xanh
- Lưu Quốc Đạt và các cộng sự (2017) đã chỉ ra rằng cùng với sự gia tăng nhận thức của cộng đồng về vấn đề môi trường và các quy định của chính phủ, lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh đã trở thành vấn đề chiến lược giúp doanh nghiệp giành và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
- Đỗ Thị Bình (2021) đã xem xét ảnh hưởng của các bên liên quan đến việc theo đuổi loại hình chiến lược này cũng như những lợi thế cạnh tranh đạt được đối với các DN xuất khẩu Việt Nam từ góc độ tiếp cận các bên liên quan.
[bookmark: _Toc85316328]1.2. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh
1.2.1. Các nghiên cứu quản lý chuỗi cung ứng
Zhang và Aramyan (2009) đã phát triển khung lý thuyết cho quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm các yếu tố tiên quyết và hậu quả cũng như một loạt các giả thuyết để kiểm chứng thực nghiệm.
	An Thị Thanh Nhàn (2010) đã phân tích việc đầu tư vào các mối quan hệ trong chuỗi cung cấp của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.	
[bookmark: _Toc144875567][bookmark: _Toc148598133][bookmark: _Toc148939697][bookmark: _Toc85316329][bookmark: _Toc52435519][bookmark: _Toc69022609]1.2.2. Các nghiên về quản lý chuỗi cung ứng xanh
Quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể được tiếp cạnh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ba cách tiếp cận trong quản lý chuỗi cung ứng xanh là phản ứng - “bị động” do áp lực phải “tuân thủ các quy định”, “chủ động” và “tìm kiếm giá trị” (Kopicki & cộng sự, 1993; Van Hoek, 1999).
	Các nghiên cứu quản lý chuỗi cung ứng xanh chủ yếu được thực nghiệm tại các nước có nền kinh tế phát triển. Các nghiên cứu ở các nước có nền kinh tế mới nổi còn rất ít, trong đó Việt Nam vẫn còn đang trong giai đoạn khởi động (Nguyễn thị Việt Anh và cộng sự, 2013).
	Nguyễn Thành Hiếu và các cộng sự (2017) đã tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả của doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh ở Việt Nam.
	Trần Thị Thúy Hằng (2020) đã xem xét mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Việt Nam.
Đỗ Anh Đức và cộng sự (2020) đã tiến hành nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh trong khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh	
1.3. Các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Vasileiou and Morris (2006) đã cho thấy rằng việc lợi nhuận giảm và rủi ro kinh doanh tăng là những mối quan tâm thiết yếu đối với người cung cấp và các thương nhân.
Blackburn and Scudder (2009) đã xem xét chiến lược chuỗi cung ứng cho các sản phẩm dễ hỏng. Các tác giả đã chỉ ra rằng mỗi phân khúc của chuỗi có thể được vận hành riêng biệt và không có những tác động lớn đến các phân khúc khác hoặc hoặc đến chất lượng chung của sản phẩm.
Lê Thị Hoa Sen và Hồ Thị Hồng (2012) đã xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển.
Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Sơn (2017) đã đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm rau sản xuất theo quy trình VietGAP (rau VietGAP) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm rau VietGap trên đại bàn tỉnh.
Nguyễn Quang Phục và Nguyễn Đức Kiên (2021) đã phân tích tình hình tiêu thụ rau an toàn của các hộ gia đình tham gia mô hình thí điểm tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lê Báo Toàn và Bùi Văn Trịnh (2018) đã chỉ ra rằng toàn cầu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng theo quan điểm bền vững và dưới sức ép của thị trường thì phát triển bền vững là một xu thế tất yếu khách quan.
[bookmark: _Toc70347517]1.4. Khoảng trống nghiên cứu
[bookmark: _Toc70347518][bookmark: _Toc24650899][bookmark: _Toc41888605][bookmark: _Toc41888687]Thứ nhất, việc trình bày tổng thể các nghiên cứu trong nước và nước ngoài cho thấy đã có nhiều nghiên cứu xem xét các khía cạnh khác nhau của chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu xem xét quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ của quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản (Khandelwal và các cộng sự, 2021; Ramzan và Li, 2023). Đặc biệt, nghiên cứu về quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì chưa có nghiên cứu nào trước đây. 
Thứ hai, tổng quan tài liệu cho thấy có một số nghiên cứu đề cập tới tác động đơn lẻ của một số yếu tố tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nói chung và chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng, bao gồm các yếu tố liên quan tới chính sách, nguồn nhân lực quản lý, công nghệ, cũng như các doanh nghiệp/bộ phận bên trong chuỗi cung ứng xanh (Lezoche và các cộng sự, 2020; Nguyễn Thị Thu Hà, 2020;  Vu và Trinh, 2021; Palazzo và Vollero, 2022; Fu và các cộng sự, 2023). Tuy nhiên, dường như chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động tổng thể của các yếu tố tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, đặc biệt trong trường hợp cấp tỉnh/thành. 
Thứ ba, chưa có nghiên cứu định lượng nào xem xét ảnh hưởng của các yếu tố tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.   
Thứ tư, trên quan điểm kế thừa và tiếp tục phát triển từ các công trình nghiên cứu trước, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Ở Chương 1, các nghiên cứu quốc tế và trong nước về chuỗi cung ứng xanh, quản lý chuỗi cung ứng xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản đã được liệt kê và rà soát. Kết quả tổng quan cho thấy đã có nhiều nghiên cứu xem xét các khía cạnh khác nhau của chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu xem xét quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ của quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản. Có một số nghiên cứu đề cập tới tác động đơn lẻ của một số yếu tố tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nói chung và chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng, bao gồm các yếu tố liên quan tới chính sách, nguồn nhân lực quản lý, công nghệ, cũng như các doanh nghiệp/bộ phận bên trong chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, dường như chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động tổng thể của các yếu tố tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, đặc biệt trong trường hợp cấp tỉnh/thành.
CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc85316332] CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH CHO NÔNG SẢN CẤP TỈNH/THÀNH 
2.1. Khái niệm, vai trò chuỗi cung ứng xanh nông sản và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
2.1.1 Chuỗi cung ứng
*  Khái niệm chuỗi cung ứng
Nghiên cứu này tiếp cận theo chuyên ngành quản lý kinh tế, tác giả xác định khái niệm về chuỗi cung ứng như sau: “Chuỗi cung ứng là một hệ thống liên kết các đơn vị kinh doanh từ giai đoạn sản xuất, gia công, đóng gói, phân phối cho đến tiêu dùng cuối cùng. Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các hoạt động và quá trình liên quan đến sản xuất và phân phối sản phẩm từ nguyên vật liệu đến khách hàng cuối cùng. Nó là một mạng lưới các công ty và tổ chức liên kết với nhau để sản xuất và cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng”.
* Các thành phần trong chuỗi cung ứng
	Một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh được xây dựng từ nhiều bộ phận khác nhau. Tất cả những bộ phận đó hoạt động cùng nhau để đưa sản phẩm từ nhà cung cấp nguyên liệu thô đến khách hàng cuối cùng. Cụ thể, một chuỗi cung ứng gồm có 5 thành phần cơ bản: nhà cung cấp nguyên liệu thô, nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý bán lẻ và khách hàng.
*  Vai trò của chuỗi cung ứng
Chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng và quản lý một chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá sản xuất, tăng tính cạnh tranh và đạt được mục tiêu kinh doanh.
2.1.2 Chuỗi cung ứng xanh
* Các khái niệm chuỗi cung ứng xanh	
Chuỗi cung ứng xanh có thể được định nghĩa là quá trình sử dụng đầu vào thân thiện với môi trường và biến các sản phẩm phụ của quá trình sử dụng thành thứ có thể cải thiện được hoặc tái chế được trong môi trường hiện tại. Quá trình này giúp cho các sản phẩm đầu ra và các sản phẩm phụ có thể được tái sử dụng khi kết thúc vòng đời của chúng, và như vậy tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững. Toàn bộ ý tưởng về chuỗi cung ứng bền vững là để giảm chi phí và thân thiện với môi trường (Theo Pen eld, 2008).
*Hoạt động chuỗi cung ứng xanh
	Một số nhà nghiên cứu đã và đang tiến hành nghiên cứu chuỗi cung ứng xanh trong các lĩnh vực như thiết kế sản phẩm (Allenby, 1993; Gupta, 1995), thiết kế xử lý (Porter và Vander Lind, 1995; Klassen và McLaughlin, 1996), thực hành sản xuất (Winsemius và Guntram, 1992), mua bán (Handfield, Walson và cộng sự, 2002). Việc bổ sung giai đoạn làm xanh vào chuỗi cung ứng có thể tiến hành giải quyết được các hệ quả và liên kết chuỗi cung ứng với môi trường tự nhiên. Theo sau đó là các quy trình một vòng đời hoàn chỉnh của nguyên vật liệu với mỗi phần trong đó đều có thể ảnh hưởng đến môi trường.
* Xu hướng tất yếu của chuỗi cung ứng xanh trong thời đại mới
	Chuỗi cung ứng xanh đã trở nên phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng. Điều này được thể hiện rõ qua chính sách thương mại dựa trên hàng rào kỹ thuật ngày càng tăng độ khó, các FTAs thế hệ mới (Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới).
* Ý nghĩa và vai trò của chuỗi cung ứng xanh đối với doanh nghiệp.
Lợi ích đầu tiên của chuỗi cung ứng xanh là về hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thực hiện chuỗi cung ứng xanh cũng giúp đem lại các lợi ích kinh doanh cho doanh nghiệp.
2.1.3. Khái niệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
[bookmark: _Toc85316349]* Khái niệm nông sản
	Nông sản là sản phẩm của ngành nông nghiệp trong đó ngành nông nghiệp sẽ bao gồm trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng nông nghiệp sẽ còn cả lâm nghiệp và thủy sản, theo quan điểm mới, trong kết quả ngành nông nghiệp không tính giá trị hoạt động lâm nghiệp và thủy sản. Hiện nay, cách hiểu về nông sản có phần thu hẹp hơn, tập trung chủ yếu vào sản phẩm thu được từ đất, khi đó, nông sản được hiểu là sản phẩm hàng hóa được làm ra từ tư liệu sản xuất đất đai.
	Nông sản bao gồm những sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân ở mỗi quốc gia, đây là sản phẩm của ngành nông nghiệp mà bản chất là kết quả của quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Do vậy, nông sản mang một số đặc điểm của hoạt động sản xuất nông nghiệp: Tính thời vụ; Nông sản phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên; Chất lượng nông sản ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng; Nông sản có tính đa dạng.
* Quản lý chuỗi cung ứng xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	Quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là sự tác động có tổ chức, có định hướng mục tiêu của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh cho nông sản (nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng) theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường.
2.2. Nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
2.2.1.Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	Lập kế hoạch quản chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại các tỉnh/thành, bao gồm kế hoạch quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, kế hoạch quản lý, phát triển công nghệ, quản lý môi trường và kiểm tra giám sát.
2.2.2.Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông
	Quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản liên quan tới nhiều khâu, nhiều khía cạnh của chuỗi cung ứng là quản lý về môi trường trong quá trình sản xuất, về an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao.
2.2.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
	Để các chính sách này đi vào cuộc sống người dân một cách thực chất thì cần giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tuyên truyền chính sách với một số phương thức tuyên truyền phổ biến chính sách như: hội thảo và chương trình đào tạo, chiến dịch thông tin và chương trình tăng cường nhận thức, hợp tác với các hội và tổ chức nông nghiệp, trang trại thử nghiệm và câu chuyện thực hành thực tế, hội thảo, thảo luận và hành động vì chính sách, hợp tác với các tổ chức giáo dục, thực hiện đối tác công tư, chương trình khuyến khích, hệ thống đánh giá và theo dõi.
2.2.4. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	- Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
	- Quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản
	- Quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản.
2.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
	- Kiểm tra, giám sát về đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng xanh cho nông sản.
	- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.
	- Kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong nuôi trồng, chế biến, bảo quản và thiêu thụ nông sản.
	- Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án triển khai về môi trường, áp dụng công nghệ cao đảm bảo môi trường cho các sản phẩm nông sản.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản
 2.3.1. Tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc.
2.3.2. Nhận thức của chủ thể quản lý
2.3.3. Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi
2.3.4. Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành
2.4. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	- Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh.
	-  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành. 
	- Mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản. 
	- Kết quả giảm phát thải ra môi trường của các doanh nghiệp 
2.5. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
2.5.1 Kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại một số địa phương thuộc một số quốc gia trên thế giới
2.5.1.1. Kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng xanh cho các sản phẩm nông sản của BangKok, Thái Lan.
[bookmark: _Toc85316360]	Một là, Quy hoạch vùng sản xuất cho các loại nông sản, ban hành các chính sách khuyến khích sản xuất như ưu tiên vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất
	Hai là, Xây dựng các bộ tiêu chuẩn cho các sản phẩm nông sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm
	Ba là, Các nhà sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu rau phải có chứng chỉ chất lượng về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau thì mới được tham gia vào thị trường xuất khẩu
	Bốn là, Chính quyền thủ đô Bangkok đã đề nghị với chính phủ Thái Lan phối hợp tích cực với Chính phủ các nước đang nhập khẩu là khối EU và Nhật Bản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy chứng nhận.
	Năm là, Ngoài sự quản lý của chính phủ thì chính các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng nông sản sạch cũng đã xác định được vai trò và tầm quan trọng của việc tham gia sâu vào các hoạt động của chuỗi.
	Sáu là, Chuỗi cung ứng nông sản của thủ đô Bangkok có ưu điểm chính là tinh gọn và sự liên kết chặt chẽ giữa các tác nhân tham gia chuỗi
2.5.1.2. Kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng xanh cho nông sản của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
	Kênh 1: Nông dân → HTX → Trung tâm phân phối → Siêu thị → NTD.
	Kênh 2: Nông dân → HTX → Người bán buôn → Người bán lẻ → NTD.
	Kênh 3: Nông dân → Người vận chuyển → Người bán buôn → Người bán lẻ → NTD.
	Viện Nghiên cứu chất độc và hóa chất nông nghiệp được giao kiểm tra dư lượng chất độc trong nông sản thực phẩm. Chính sách thông tin minh bạch, chất lượng sản phẩm được thông báo rộng rãi trên các phương tiện đại chúng.
2.5.1.3. Kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng xanh cho nông sản của tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc.
	Chính quyền tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc công nhận sở hữu tư nhân về đất nông nghiệp, thay đổi chính sách hạn điền từ 3ha/hộ lên 30 ha/hộ.
	Giá nông sản ở Gyeonggi-do dễ bị biến động, để quản lý thị trường nông sản, chính quyền tỉnh đã áp dụng các biện pháp bình ổn giá nông sản thông qua hệ thống thu mua nông sản của chính phủ hoặc trợ giúp nông dân.
	Chính quyền Gyeonggi-do xin ý kiến Chính phủ về phát triển hình thức giao bán nông sản an toàn trên các sàn giao dịch giữa người sản xuất và các tổ chức người tiêu dùng.
	Mỗi làng xã ở Gyeonggi-do có diện tích trên 10ha tham gia sản xuất các sản phẩm nông sản thân thiện với môi trường.	
2.5.2. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản từ một số địa phương trong nước
2.5.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Bến Tre trong việc nâng cao chuỗi giá trị Bưởi da xanh
	Đảm bảo hệ thống trồng theo tiêu chuẩn VietGap để đáp ứng được các tiêu chí tiêu thụ cho hệ thống các siêu thị trong nước và xuất khẩu, đảm bảo thị trường tiêu thụ rộng lớn và có thể đáp ứng được tiêu chuẩn chế biến cho các khâu tiếp theo. Thực hiện nâng cao giá trị của trái Bưởi khi qua chế biến, không gì trong trái bưởi bỏ đi, kể cả vỏ.
2.5.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ Vải Thiều
	Bắc Giang nhất quán và xuyên suốt lấy chất lượng vượt trội, đặc trưng riêng có của vải thiều Bắc Giang làm tiêu chí sản xuất.
	Tổ chức kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng
	Bắc Giang đa dạng hóa các kênh phân phối, hình thức trao đổi, mua bán vải thiều cả phương thức truyền thống và hiện đại.
	Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đổi mới phương thức quảng bá, giới thiệu vải thiều ra thị trường thế giới bằng các tài liệu, thông tin về mùa vụ, chất lượng, sản lượng vải thiều.
	Bắc Giang đẩy mạnh, gắn tiêu thụ vải thiều với vùng du lịch.
2.3.3. Bài học kinh nghiệm được rút ra
	Một là, cần quy hoạch vùng sản xuất nông sản an toàn cụ thể cho từng loại nông sản nhằm đảm bảo điều kiện về chất đất, nguồn nước và môi trường không khí.
	Hai là, cần có các chính sách khuyến khích sản xuất.
	Ba là, cần kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường; đồng thời ban hành các văn bản pháp quy về yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu.
	Bốn là, lựa chọn và ứng dụng một cách hiệu quả các quy trình sản xuất và công nghệ, phù hợp các quy trình sản xuất tiến bộ.
	Năm là, , tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các tác nhân sơ chế, chế biến, người vận chuyển nông sản, người bán buôn/bán lẻ và khách hàng.
	Sáu là, khuyến khích liên kết, xúc tiến thương mại.
	Bẩy là, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuỗi cung ứng.
	Tám là, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn.
	Chín là, chính các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng nông sản an toàn cần xác định vai trò và sự cần thiết phải cung ứng nông sản đảm bảo an toàn, cũng như trách nhiệm của mình khi tham gia vào chuỗi.
	Mười là, các tác nhân cần xác định vai trò chủ đạo (đầu tàu) của chuỗi cung ứng nông sản.
	Mười một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng nông sản an toàn	
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Chương 2 tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn cấp tỉnh/thành. Có nhiều khái niệm khác nhau về quản lý chuỗi cung ứng, cũng như quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Trong phạm vi của luận án, quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là sự tác động có tổ chức, có định hướng mục tiêu của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh nông sản (nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng) theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường. Nội dung quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm: Lập kế hoạch quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản, thực hiện quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản (quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản) và kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm có: chính sách quản lý của tỉnh/thành, đội ngũ cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ và các bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng. Hiện nay có rất ít nghiên cứu đề cập tới các các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản dưới góc độ quản lý nhà nước. Trong phạm vi của luận án, một số tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản được sử dụng, bao gồm: sự đóng góp của chuỗi cung ứng xanh nông sản vào kinh tế của tỉnh, mức độ đầu tư công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, mức độ đóng góp của các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh.
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CHƯƠNG 3
[bookmark: _Toc85316387]THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc85316388]3.1. Thiết kế nghiên cứu 
Quy trình nghiên cứu
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[bookmark: _Toc85316391]3.2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng và giả thuyết nghiên cứu
3.2.1. Một số tham khảo
3.2.1.1. Mô hình nghiên cứu của Nguyễn Thu Hà (2020)

[image: ]
3.2.1.2. Mô hình nghiên cứu của Wu và các cộng sự (2018)
[image: ]
3.2.2. Khung nghiên cứu đề xuất
Trong mô hình nghiên cứu, các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh gồm: (1)Tính định hướng trong quy định chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, (2) Nhận thức của đội ngũ cán bộ tham gia quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh, (3) Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi, (4) Hiểu biết của các đối tượng tham gia và hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản ở cấp tỉnh/thành.
[image: ]
[bookmark: _Toc85316392]	Giả thuyết H1: Tính hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Giả thuyết H2: Nhận thức của chủ thể quản lý có ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Giả thuyết H3: Nguồn lực thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi có ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Giả thuyết H4: Hiểu biết của các đối tượng cấu thành chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành có ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
3.3. Phương pháp nghiên cứu định tính
3.3.1. Mục tiêu và nội dung của nghiên cứu định tính
Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu và mô hình lý thuyết có liên quan, NCS đã tiến hành xây dựng bảng hỏi sơ bộ bao gồm các thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh và các tiêu chí đo lường kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: _Toc85316394]3.3.2. Kết quả nghiên cứu định tính 
Có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh, các chuyên gia tham gia phỏng vấn đều thống nhất việc phân chia các yếu tố ảnh hưởng thành 04 nhóm yếu tố, bao gồm: chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản của tỉnh, đội ngũ cán bộ quản lý tham gia quả lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản, ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản và bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các thang đo này cần được điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của tỉnh Bắc Ninh và Việt Nam.
3.4. Các biến và thang đo
Thang đo chính sách quản lý
Thang đo đội ngũ cán bộ quản lý
Thang đo ứng dụng công nghệ
Thang đo bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng
Thang đo kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
3.5. Nghiên cứu định lượng sơ bộ
3.5.1. Thiết kế bảng hỏi
Bảng hỏi được cấu trúc gồm 02 phần: Phần 1 bao gồm một số câu hỏi liên quan tới thông tin chung của đối tượng khảo sát như tên cơ quan/doanh nghiệp công tác, giới tính, thâm niên công tác, loại hình cơ quan/doanh nghiệp, vị trí công tác - chức vụ. Phần 2 bao gồm thang đó các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh
3.5.2. Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ
	Mẫu được chọn trong nghiên cứu định lượng sơ bộ theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện với đối tượng là cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nông sản tỉnh Bắc Ninh. Số phiếu phát ra là 62 phiếu, số phiếu thu về và hợp lệ là 45 phiếu. Đối với nghiên cứu định lượng sơ bộ, tác giả tiến hành phân tích độ tin cậy của các thang đo sử dụng hệ số Cronbach alpha. Kết quả thang đo chính sách có 07 biến, thang đo đội ngũ cán bộ quản lý có 06 biến, thang đo ứng dụng công nghệ có 04 biến, thang đo bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng có 08 biến, thang đo kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh có 04 biến.
3.6. Nghiên cứu định lượng chính thức
3.6.1. Thiết kế mẫu và phương pháp chọn mẫu
	Trong nghiên cứu này, mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu phân tầng và chọn mẫu ngẫu nhiên ở đơn vị chọn mẫu cuối cùng. Đối tượng khảo sát của nghiên cứu này là các cán bộ quản lý, lãnh đạo hiện đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, các doanh nghiệp, tổ chức trong chuỗi cung ứng nông sản tại tỉnh Bắc Ninh.
3.6.2. Thu thập dữ liệu
	Trong luận án, NCS sử dụng phương pháp tổng hợp, kế thừa để thu thập các tài liệu và dữ liệu thứ cấp liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản.
3.6.3. Phân tích dữ liệu 
3.6.2.1. Phân tích thống kê mô tả
	Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để mô tả đặc điểm của dữ liệu, mẫu nghiên cứu thông qua phân tích tần suất và phần trăm, cũng như trình bày thực trạng kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh.
3.6.2.2. Phương pháp phân tích yếu tố
	Kiểm định độ tin cậy Cronbach’ s Alpha
	Phân tích yếu tố khám phá
	Phân tích tương quan và hồi quy  
	Phương trình hàm hồi quy bội sử dụng trong nghiên cứu có dạng như sau:
KQ_QL = f (CS, CB, CN, DN)
Trong đó: KQ_QL là kết quả hoạt động quản lý các chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại Bắc Ninh (biến phụ thuộc); các biến độc lập bao gồm: CS - Chính sách quản lý, CB - Đội ngũ cán bộ quản lý, CN - ứng dụng công nghệ, DN - bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng. 
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[bookmark: _Toc70347565][bookmark: _Toc451763923]Ở chương 3, cách thức thực hiện nghiên cứu của luận án, từ thu thập dữ liệu và số liệu, đến xử lý, phân tích được mô tả. Trên cơ sở kế thừa các khung nghiên cứu có liên quan, luận án đã xác định 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: (1) Thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc, (2) Nhận thức của chủ thể quản lý, (3) Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi, (4) Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành. Kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản được đo lường thông qua các phương diện như là: Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành, mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản, kết quả giảm phát thải ra môi trường của các doanh nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, NCS sử dụng phương pháp phỏng vân chuyên sâu nhằm lấy ý kiến của chuyên gia về thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản và thiết kế bảng câu hỏi điều tra khảo sát. Trong giai đoạn 2, NCS tiến hành khảo sát và phân tích sơ bộ thông qua 02 bước: kiểm định độ tin cậy của thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích yếu tố khám phá - EFA. Trong giai đoạn 3, NCS tiến hành khảo sát và nghiên cứu chính thức với 04 bước: kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha) và phân tích yếu tố khám phá, phân tích tương quan và hồi quy, kiểm định giá trị trung bình.
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THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH 
CHO NÔNG SẢN TẠI TỈNH BẮC NINH 
[bookmark: _Toc85316401]4.1. Khái quát thực trạng kinh tế - xã hội và tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh BN
4.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng. Với diện tích chỉ 822,71km2, là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước. Theo thống kê năm 2022, Bắc Ninh đứng thứ 22 về số dân số trong các đơn vị hành chính của VN, với tổng dân số là 1.488.250 người, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bắc Ninh đạt 248.376 tỷ đồng, tương đương hơn 10,8 tỷ USD, xếp thứ tám trong cả nước về mức GRDP. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 7.250 USD, tương đương với 167 triệu đồng, xếp thứ ba cả nước.
4.1.2. Tình hình phát triển ngành nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022
Nông nghiệp Bắc Ninh tiếp tục khắc phục những khó khăn về diễn biến thời tiết bất thường, diện tích sản xuất tiếp tục bị thu hẹp; giá giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc BVTV duy trì ở mức cao ảnh hưởng đến đầu tư thâm canh của người dân; dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn diễn ra rải rác, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao.  
4.1.3. Về xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP
Năm 2022, tỉnh đã công nhận được 60 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (trong đó 31 sản phẩm 3 sao, 29 sản phẩm 4 sao), vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 93 sản phẩm OCOP trong đó 34 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 59 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Tỉnh đã tổ chức 3 cuộc trưng bày sản phẩm OCOP với 40 cơ sở sản xuất tham gia cùng hơn 90 sản phẩm. Phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và sản phẩm OCOP - Bắc Ninh năm 2022 với quy mô 40 gian hàng tiêu chuẩn, có 20 cơ sở sản xuất trong tỉnh tham gia trưng bày hơn 60 sản phẩm OCOP, 26 cơ sở sản xuất của các địa phương khác trưng bày hơn 100 sản phẩm OCOP
4.1.4. Về phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn
[bookmark: _Toc85316403]Về HTX nông nghiệp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 01 Liên hiệp HTX với 21 thành viên; có 556 HTX nông nghiệp trong đó có 289 HTX DVNN; số HTX nông nghiệp chuyên ngành là 267 (gồm có: 64 HTX trồng trọt, 41 HTX chăn nuôi, 24 HTX nuôi trồng thủy sản và 138 HTX tổng hợp), có 219 tổ hợp tác nông nghiệp.
Về trang trại: Trên địa bàn tỉnh có 209 trang trại đạt đủ tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, trong đó có 50 trang trại trồng trọt, 86 trang trại chăn nuôi, 38 trang trại thủy sản, 35 trang trại tổng hợp.
Về ngành nghề nông thôn: Tỉnh hiện có 65 làng nghề, gồm: 41 làng nghề truyền thống, 24 làng nghề mới. Có 5 làng nghề truyền thống, 23 nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công, mỹ nghệ được UBND tỉnh công nhận.
4.2. Đánh giá thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
[bookmark: _Toc85316405]4.2.1. Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh đã xây dựng, triển khai đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh” với 02 giai đoạn 2020-2022 và 2022-2025; trong đó phấn đấu đến năm 2025, 100% sản lượng nông lâm thủy sản chủ lực, sản xuất và kinh doanh tại tỉnh được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi.
 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 595/KH-UBND về việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao (CNC), sản xuất hàng hóa giai đoạn 2021-2025.
Năm 2022, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ra Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND về việc Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Đối với công tác quản lý ATTP, từ năm 2018 cho tới nay, ban quản lý ATTP đã tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Đối với vấn đề môi trường, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách, quy định nhằm quản lý môi trường trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan tới chuỗi cung ứng xanh cho nông sản.
[bookmark: _Toc85316404]4.2.2 Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Hiện tại tỉnh Bắc Ninh chưa có cơ quan chuyên trách trong quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản. Do đó, quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh là sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trong đó trọng tâm là Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP). 
[bookmark: _Toc85316406]4.2.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Trong giai đoạn 2018-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý ATTP và các đơn vị trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản. Cụ thể, ban Quản lý ATTP tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 10 lớp tập huấn, đào tạo và cấp chứng chỉ với khoảng 1.000 lượt người tham gia.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cụ thể, trong năm 2022, Sở đã tổ chức được 10 lớp tập huấn kỹ thuật chuyên ngành, cho hơn 340 người tham dự;  phối hợp với các đơn vị tổ chức được 87 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn 7,6 nghìn người tham dự. Tổ chức được 11 hội nghị tổng kết các mô hình cho 660 lượt người tham dự; các cuộc hội thảo, tổng kết đều gắn với các mô hình khuyến nông, nhằm đánh giá kết quả đạt được của các mô hình và tuyên truyền nhân ra diện rộng. Cử trên 40 lượt cán bộ khuyến nông, nông dân điển hình tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các cơ quan liên quan tổ chức. 
[bookmark: _Toc85316408]4.2.4. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4.2.4.1. Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
* Hoạt động quản lý an toàn thực phẩm
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh là 10.675 cơ sở, 10.372 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện/ký bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (đạt 97,2%, tăng 38% so với cùng kỳ giai đoạn 2012-2017).
* Quản lý sản phẩm trong chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
	Trong giai đoạn 2018 - 09/2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thực hiện cấp 407 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; 20 Giấy xác nhận quảng cáo; tiếp nhận và đăng tải 4.404 sản phẩm tự công bố của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm lên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Quản lý An toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
* Xây dựng và triển khai các đề án, mô hình quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
Ban Quản lý ATTP đã tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện 04 đề án và 04 mô hình về an toàn thực phẩm.
* Quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản
Tỉnh đã lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các chiến lược phát triển, quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, trong các chương trình, dự án... Hầu hết quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sông, khai thác tài nguyên khoáng sản...
* Quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản
	Trong giai đoạn 2018-2022, Sở NN&PTNT của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng xanh nông sản. Cụ thể, Sở đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình trình diễn, các tiến bộ kỹ thuật về giống, biện pháp thâm canh mới trên các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.
[bookmark: _Toc85316409]4.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản
Trong giai đoạn 2020-2023, Thanh tra Sở NN&PTNT đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý một số tồn tại trong công tác quản lý sản xuất và kinh doanh nông sản và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
4.3. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh
4.3.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Đặc điểm của mẫu thu thập được mô tả trong Bảng 4.7. Cụ thể: các cán bộ quản lý của các đơn vị trực thuộc tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp/bộ phận với tỷ lệ lần lượt là 25.1% và 74.9%; số lượng cán bộ tham gia khảo sát là nữ chiếm 46.1% và nam là 53.9%. Kết quả Bảng 4.7 cũng cho thấy trên 90% cán bộ, lãnh đạo tham gia khảo sát có thâm niên làm việc tại đơn vị là trên 5 năm.
4.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các thang đo
	Sau khi thu thập dữ liệu, nghiên cứu tiến hành phân tích độ tin cậy của các thang đo trong mô hình sử dụng hệ số Cronbach alpha. Giá trị của các biến còn lại trong các thang đo có tính tin cậy cao với hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha = > 0.8 sau khi loại bỏ các biến không phù hợp gồm CS7, CB1, CB6, DN4 và DN8.
4.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá
Sau khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo, mô hình nghiên cứu còn 05 yếu tố với 24 biến quan sát.
- Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc phản ánh kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh: Sau khi phân tích Cronbach’s Alpha, 01 yếu tố (biến phụ thuộc) với 04 biến quan sát được đưa vào để phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả thu được hệ số KMO bằng 0.844 < 1.0 chứng tỏ sự phù hợp của mô hình EFA; giá trị kiểm định Bartlett có ý nghĩa với Sig. = 0,000 chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng số quan sát.
- Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập: Sau khi phân tích Cronbach’s Alpha, 05 nhân tố (biến độc lập) với 32 biến quan sát được đưa vào để phân tích nhân tố. Hệ số kiểm định KMO tính được từ mẫu điều tra là 0.826 < 1.0. Như vậy, quy mô mẫu điều tra đủ điều kiện thích hợp để tiến hành phân tích nhân tố. Giá trị kiểm định Bartlett có ý nghĩa với Sig. = 0,000 chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng số quan sát.
Như vậy, sau khi phân tích EFA thì mô hình có 04 yếu tố (biến độc lập) với 17 biến quan sát. Cụ thể: nhân tố chính sách gồm 05 biến quan sát (CS1, CS2, CS3, CS4, CS5); yếu tố đội ngũ cán bộ quản lý gồm 04 biến quan sát (CB2, CB3, CB4, CB5); yếu tố ứng dụng công nghệ gồm 04 biến quan sát (CN1, CN2, CN3, CN4) và yếu tố bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng xanh cho nông sản (DN1, DN2, DN5, DN7).
4.3.4. Kết quả phân tích tương quan và hồi quy
- Kết quả phân tích tương quan giữa các biến phụ thuộc và các biến độc lập: Kết quả cho thấy có mối quan hệ tương quan tuyến tính giữa các biến độc lập và các biến phụ thuộc do giá trị P_value đều nhỏ hơn 5%. Ngoài ra, hệ số Pearson giữa các biến này đều mang dấu dương, thể hiện mối quan hệ thuận chiều. Có nghĩa là giá trị các biến độc lập tăng thì càng làm gia tăng giá trị của các biến phụ thuộc.
- Ảnh hưởng của các yếu tố tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản: Mô hình hồi quy phản ánh tác động của các yếu tố đến KQ_QL như sau: KQ_QL = 0.565 + 0.287*CS + 0.177*CB + 0.216*DN + 0.158*CN. Theo phương trình này thì ảnh hưởng của CS đối với KQ_QL là mạnh nhất (+0.287), tiếp đến là DN (+0.216), CB (+0.177) và CN (+0.158).
4.4. Đánh giá chung thực trạng hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn.
4.3.1. Kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn
4.4.1.1. Công tác xây dựng chính sách, kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Trong giai đoạn 2018-2022, công tác xây dựng chính sách và kế hoạch quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh nông sản đã đạt được những thành công nhất định như: tỉnh đã triển khai đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh” với 02 giai đoạn 2020-2022 và 2022-2025.
4.4.1.2. Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban quản lý ATTP, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tỉnh (Sở NN&PT Nông thôn, sở Công thương, sở Thông tin và Truyền thông, sở Tài nguyên và Môi trường) cũng có các bộ phân chuyên trách quản lý các mảng khác nhau của chuỗi cung ứng xanh cho nông sản. Ban quản lý ATTP đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc tỉnh, triển khai đến các quận, huyện để quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng xanh cho nông sản.
4.4.1.2. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
Đóng góp của chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trong phát triển kinh tế của tỉnh.
Công tác quản lý môi trường.
Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh cho nông sản
4.4.1.3. Sự phù hợp của phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Thực tế giai đoạn 2018-2022, việc gắn nông nghiệp với khoa học công nghệ đã trở thành bước đột phá quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
4.4.1.4. Các hoạt động về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành
	- Quản lý về an toàn thực phẩm
	- Kết quả quản lý môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản
	- Quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản
4.4.1.5. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	Trong giai đoạn 2018-2023, các đơn vị thành viên tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch.
4.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
4.4.2.1. Hạn chế
Hạn chế trong công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách cho hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Hạn chế của bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Hạn chế trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Hạn chế trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Hạn chế trong hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4.4.2.2. Nguyên nhân của hạn chế
	Phát triển xanh nói chung và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng là mục tiêu phấn đấu của Quốc gia, là sự sống còn của xã hội trong thời đại mới. Tuy nhiên, các khái niệm này còn khá mới mẻ với một nước đang phát triển như Việt Nam.
	Sự nhận thức của các chủ thể quản lý còn nhiều hạn chế. Việc xác định chủ thể quản lý chuỗi cung ứng xanh trên địa bàn tỉnh còn chưa thực sự rõ ràng, hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh hiện nay chịu sự quản lý của nhiều đơn vị trực thuộc của tỉnh (Ban quản lý ATTP, Sở NN&PT Nông thôn, sở Công thương, sở Thông tin và Truyền thông, sở Tài nguyên và Môi trường,…).
	Toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có tới 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, nguồn lực của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn nhiều hạn chế.
	Hoạt động phát triển chuỗi cung ứng xanh còn mới nên nhận thức về chuỗi cung ứng xanh của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế. Việc  hiểu, vận dụng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai… còn chưa đầy đủ.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 4
Bắc Ninh là 1 trong 3 tỉnh/thành phố (Bắc Ninh, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh) thực hiện thí điểm thành lập Ban an toàn thực phẩm trực thuộc UBND tỉnh quản lý. Ban An toàn thực phẩm được thành lập dựa trên việc sử dụng nhân sự của Chi cục quản lý an toàn nông lâm, thủy hải sản của sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Y tế và Ban an toàn thực phẩm của sở Công thương. Đây là một mô hình mới nên cần thêm thời gian và chính sách để đạt được hiệu quả mong muốn và có thể áp dụng triển khai trên toàn quốc. Tuy nhiên, bước đầu Ban An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt vai trò của mình trong việc quản lý an toàn thực phẩm nói chung và từng bước hỗ trợ hoàn thiện chính sách cũng như hiệu quả của chuỗi cung ứng xanh cho nông sản theo xu hướng phát triển của thế giới. Bên cạnh những thành quả đạt được, thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có chính sách cũng như cơ chế quản lý, thúc đẩy và giám sát chuỗi cung ứng xanh cho nông sản một cách chuyên biệt rõ ràng, hiện công tác quản lý nhà nước mới chỉ đang dừng lại ở việc khuyến khích mà chưa có chế chính sách bắt buộc… Do vậy, việc hoàn thiện thể chế, cải thiện năng lực quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản, nâng cao trách nhiệm từ phía các cơ quan thực thi quản lý nhà nước để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản và đưa chuỗi cung ứng xanh cho nông sản đi sâu vào thực tế đời sống của người dẫn cũng như các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu theo xu thế phát triển của thế giới.
CHƯƠNG 5
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG XANH CHO NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2030
5.1. Dự báo xu hướng phát triển chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.
Cùng với thách thức chung của nền kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm 2023 cũng đang đứng trước những thách thức lớn đến từ hậu quả nặng nề của Đại dịch Covid-19, sự biến động khó lường của kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, tất cả đều đó dẫn đến sự thiếu hụt hàng hóa và lạm phát tăng nhanh.
Thay đổi cơ bản phương thức cung ứng hàng hóa chuyển dịch hình thức bán hàng online, ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Sự phát triển của công nghệ số, AI đã giúp cho hoạt động quản lý nói chung và quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản nói riêng đạt được một bước tiến vượt bậc.
Kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, nhiều thách thức mới đặt ra, chủ nghĩa dân tộc và phi toàn cầu hóa (De-Globalization), những bất ổn về chính trị về cuộc chiến Nga – Ukraina đặt ra mối quan ngại về lạm phát diễn ra khắp nơi.
Các quốc gia trên thế giới đang nhắm đến các mục tiêu cam kết về phát thải và đang chú trọng phát triển chuỗi cung ứng bền vững hơn.
5.2. Chủ trương nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.
Tỉnh Bắc Ninh đã phát xây dựng định hướng đã phát triển các chuỗi cung ứng xanh cho nông sản bền vững dựa trên việc: Áp dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ và nâng cao trình độ quản lý để giảm thiểu phát thải khí nhà kính, thực hiện các mục tiêu, định hướng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh, xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và hài hoà quyền lợi của các bên liên quan, tăng cường hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.
5.3. Các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	5.3.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, ban hành các chính sách quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản
	5.3.2. Hoàn thiện và kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	5.3.3. Hoàn thiện phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
	5.3.4. Hoàn thiện công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
5.3.5. Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
5.4. Kiến nghị
5.4.1. Kiến nghị với chính phủ
- Chính phủ cần thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển xanh là đầu mối thực hiện các hoạt động liên quan tới công tác thực hành các chuỗi cung ứng xanh nói chung và hoạt động xanh hóa chuỗi cung ứng nông sản nói riêng
	- Chính phủ cần giao cho các bộ ngành xây dựng các chính sách, tiêu chí cụ thể để đo lường mức độ xanh hóa phù hợp với các tiêu chuẩn các nước trên thế giới.
	- Có chính sách thu xếp nguồn vốn cho hoạt động phát triển xanh nói chung và cho các hoạt động thực hành chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng. Nguồn vốn có thể thuận lợi cho việc tiếp cận từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.
	- Có chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xanh hóa chuỗi cung ứng, có thể đủ trình độ cho quá trình hội nhập quốc tế.
	- Có trương chình cụ thể cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, quán triệt các chính sách liên quan đến chuỗi cung ứng xanh cho người dân và doanh nghiệp để được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.  
5.4.2. Kiến nghị với tỉnh Bắc Ninh
	- Cần nghiên cứu và xây dựng bộ máy tổ chức thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản cấp tỉnh cho phù hợp
	- Dựa trên các chính sách về phát triển xanh, Tỉnh cần xây dựng cụ thể hơn các chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tới từng cấp quản lý địa phương, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương.
	- Cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản thông qua các hoạt động cử cán bộ đi đào tạo, liên kết với các cơ quan chuyên môn để đào tạo cho cán bộ
	- Có chính ưu tiên nguồn vốn, hỗ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp có thể tiến hành thực hiện hoạt động xanh hóa trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	- Có chương trình phổ biến, tuyên truyền chính sách về quản lý môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong tiêu thụ, chế biến nông sản phù hợp với hoạt động phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản

KẾT LUẬN
Luận án đã tập trung làm rõ nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn cấp tỉnh/thành. Quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là sự tác động có tổ chức, có định hướng mục tiêu của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh nông sản (nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng) theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường. Nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm: Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản (quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản) và kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Luận án đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và các công cụ phân tích định lượng để xây dựng khung mô hình cũng như phân tích tác động các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả phân tích hồi quy đa biến thu được có 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm có: thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc (CS), nhận thức của chủ thể quản lý (NT), nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi (NL) và hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành (DN). Trong số các yếu tố này thì yếu tố CS có ảnh hưởng mạnh nhất (+0.287), tiếp đến là DN (+0.216), NT (+0.177) và NL (+0.158).
Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh còn một số hạn chế như: tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cơ cấu nội ngành còn thấp; chăn nuôi trang trại tập trung của tỉnh trong những năm gần đây liên tục được mở rộng, phát triển, hệ thống chuồng trại tuy đã có đầu tư cải tiến xong chưa thực sự đáp ứng đúng yêu cầu về chăn nuôi an toàn sinh học nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch, phần nào gây tâm lý e ngại đối với người chăn nuôi; các chuỗi chăn nuôi khép kín từ đầu vào đến đầu ra còn ít nên vẫn chịu tác động lớn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy, chậm lưu thông nguồn cung vật tư cũng như sản phẩm đầu ra trong chăn nuôi; các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, thiếu tính bền vững. Chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản; việc mở rộng sản xuất đối với nhiều trang trại còn gặp khó khăn do chưa được cấp đất ổn định lâu dài; việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nói chung và chuỗi cung ứng nông sản nói riêng chưa nhiều, mới chỉ dừng lại ở mô hình và chưa được nhân rộng; công nghệ sau thu hoạch còn ít, chủ yếu chỉ tập trung vào bảo quản, chưa có nhiều sản phẩm chế biến. Cơ giới hóa mới chỉ dừng lại ở một số khâu và chưa đồng bộ; chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ; một số chủ thể tham gia Chương trình OCOP chưa đầu tư chuẩn hóa sản phẩm do chưa có chính sách riêng cho Chương trình OCOP vì vậy chưa khuyến khích được các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; tỉnh chưa khuyến khích được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm trồng trọt có hiệu quả để tạo đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.
Trên cơ sở kết quả phân tích thống kê và thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022, luận án đã đề xuất 05 nhóm giải pháp bao gồm: (i) hoàn thiện công tác lập kế hoạch, ban hành các chính sách quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản; (ii) Hoàn thiện bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iii) hoàn thiện phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iv) Hoàn thiện công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (v) Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
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